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DÙNG CHO BẬC CAO ĐẲNG, CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bộ môn Kế toán tài chính
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KIỂM TOÁN CĂN BẢN

MÃ HỌC PHẦN: 153025


1. Thông tin về giảng viên




1.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương

Chức danh: Trưởng Bộ môn. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 128 Hàng Đồng, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0919.556.248. Email: nguyenthithuphuong@hdu.edu.vn
1.2. Họ và tên: Lê Thị Hồng

Chức danh: Phó trưởng Bộ môn. Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 8/166 Nguyễn Tĩnh, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0916.694.586. Email: lethihongkt@hdu.edu.vn
1.3. Họ và tên: Lê Thị Mỹ Dung

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Lô A62 MBQH 08, Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0983.960.646. Email: lethimydung@hdu.edu.vn
1.4. Họ và tên: Lê Thị Diệp

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 27 Lê Chân, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0987.554.660. Email: lethidiep@hdu.edu.vn
1.5. Họ và tên: Lã Thị Thu

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 31 Việt Bắc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0917.018.655. Email: lathithu@hdu.edu.vn
1.6. Họ và tên: Trần Thị Lan Hương

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: 120 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0945.828.488. Email: lathithu@hdu.edu.vn
1.7. Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Cử nhân

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Đông Văn, Quảng Đông, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0915.928.269. Email: nguyenthuylinhkt@hdu.edu.vn
1.8. Họ và tên: Đặng Lan Anh

Chức danh: Giảng viên. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Các ngày trong tuần tại P.204A3-CSC

Địa chỉ liên hệ: Khu I đô thị Bình Minh, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0902.847.686. Email: danglananh@hdu.edu.vn
2 Thông tin về học phần

Tên ngành/khoá đào tạo: Đại học, Cao đẳng Kế toán.
Tên học phần: Kiểm toán căn bản
Số tín chỉ: 3

Mã học phần:
Học kỳ: 6

Học phần bắt buộc 




Tự chọn 

Các học phần tiên quyết: Kế toán tài chính 2

Các học phần kế tiếp: Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nội bộ.    
Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có): Không

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


	+ Nghe giảng lý thuyết: 27

	+ Thảo luận, bài tập:      36

	+ Tự học:                       135


Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần:Bộ môn Kế toán tài chính - Khoa KT- QTKD, P.204 A3, CSC -Đại học Hồng Đức

3. Nội dung học phần:
Học phần cung cấp các kiến thức vềbản chất, đối tượng, các nguyên tắc và các khái niệm cơ bản về kiểm toán được thừa nhận như: Báo cáo kiểm toán, gian lận sai sót, trọng yếu rủi ro, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời học phần còn chỉ ra các phương pháp khoa học của kiểm toán và hướng dẫn quy trình khi thực hiện cuộc kiểm toán tại đơn vị.

Người học có thể chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán, lựa chọn phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, phân tích các bằng chứng và lập được các báo cáo kiểm toán trong từng trường hợp cụ thể. Người học có khả năng tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu của hoạt động kiểm toán như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ.

4. Mục tiêu của học phần: (Kiến thức, kỹ năng và thái độ)

	Mục tiêu
	Mô tả

(học phần này người học đạt được kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực)
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Về kiến thức: Người học có kiến thức cơ bản và nâng cao về: vị trí, vai trò của kiểm toán, các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán, quy trình kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, các bước thu thâp, xử lý, phân tích thông tin; lập báo cáo kiểm toán
	Hiểu rõ, nắm được và vận vận dụng các kiến thức về kiểm toán cơ bản, có khả năng áp dụng các kiến thức này trong thực hành các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động.

	2
	Về kỹ năng: 

Người học có thể chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán, lựa chọn phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, phân tích các bằng chứng và lập được các báo cáo kiểm toán trong từng trường hợp cụ thể. Người học có khả năng tiếp tục nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu của hoạt động kiểm toán như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.
	-Người học có thể xây dựng kế hoạch tổng quát cũng như kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán cụ thể.

- Người học có thể vận dụng các phương pháp, kỹ thuật kiểm toán trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm toán chuyên sâu.

	3
	Về thái độ: 

-Thái độ đối với nội dung học tập trên  đối với các vấn đề trên lớp

-Tác phong, tinh thần học tập hứng thú hăng say

-Thái độ với với chấp hành nội quy, quy định lớp, trường, pháp luật Nhà nước
	- Có tinh thần tập trung các nội dung môn học trên lớp

- Người học được giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, sáng tạo, cần cù, có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc.

- Thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.


5. Chuẩn đầu ra học phần (Gắn với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đã công bố, chú trọng năng lực người học đạt được sau khi kết thúc học phần)

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Các khái niệm, chức năng, đối tượng, các loại kiểm toán và quy trình kiểm toán
	-Về kiến thức: Sinh viên nắm được các khái niệm, chức năng, đối tượng, các loại kiểm toán và quy trình kiểm toán.

- Về kỹ năng: sinh viên có thể vận dụng các khái niệm, chức năng, đối tượng, các loại kiểm toán và quy trình kiểm toán trong quá trình hoạt động kiểm toán.
	- Sinh viên nắm vững các kiến thức lý thuyết về khái niệm, chức năng, đối tượng, các loại kiểm toán và quy trình kiểm toán.

- Các kỹ năng xác định đối tượng, xây dựng quy trình, triển khai thực hiện các chức năng cơ bản của kiểm toán tương ứng với từng hoạt động kiểm toán cụ thể.

	2
	Các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán
	- Về kiến thức: Sinh viên nắm được các loại hình tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán.

- Về kỹ năng: Phân biệt được kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước và kiểm toán nội bộ
	- Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về chức năng, vai trò của kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ. Vận dụng các kiến thức này trong phân loại các hoạt động kiểm toán.

- Sinh viên nhận biết các cách thức tổ chức hoạt động của kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, kiểm toán nội bộ.

	3
	Báo cáo kiểm toán
	-Về kiến thức: Sinh viên biết và phân biệt được các loại báo cáo kiểm toán

-Về kỹ năng: Sinh viên có thể xác định được các loại hình báo cáo kiểm toán và lập được báo cáo kiểm toán trong từng trường hợp cụ thể.
	- Sinh viên biết được kết cấu, quy định về biểu mẫu để lập báo cáo kiểm toán trong từng trường hợp kiểm toán cụ thể.

- Sinh viên có khả năng lập báo cáo kiểm toán trong các tình huống cụ thể.



	4
	Gianlận và sai sót- Trọng yếu và rủi ro
	-Về kiến thức: 

+Sinh viên hiểu được khái niệm, bản chất của gian lận và sai sót; các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót; trách nhiệm của DN, của KTV đối với gian lận và sai sót.

+ Sinh viên hiểu được bản chất của trọng yếu và rủi ro khi tiến hành hoạt động kiểm toán. Nhận diện, phân biệt được các loại rủi ro kiểm toán từ rủi ro tiềm tàng, rủi ro phát hiện, rủi ro kiểm soát đến rủi ro kiểm toán. Có khả năng phân tích được mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm toán.

- Về kỹ năng: 

+ Có thể phân biệt được gian lận và sai sót.

+ Có thể gọi tên được các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót.

+ Có khả năng xác định trách nhiệm của DN, của KTV đối với gian lận và sai sót.

+ Có thể vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán

+ Có thể phân biệt được các loại rủi ro trong kiểm toán và vận dụng mô hình rủi ro kiểm toán ở giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.
	-Sinh viên có thể phân biệt được bản chất của sai phạm: cái nào là gian lận, cái nào là sai sót.

- Sinh viên nắm vững bản chất của trọng yếu trong kiểm toán. Có khả năng vận dụng tính trọng yếu khi kiểm toán.

- Sinh viên phân biệt được các loại rủi ro trong kiểm soát. Có khả năng vận dụng ma trận rủi ro trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán.

	5
	Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán
	-Về kiến thức: 

+ Sinh viên hiểu được khái niệm về cơ sở dẫn liệu, giải trình của các nhà quản trị và các mục tiêu kiểm toán.

+Sinh viên hiểu được bản chất của bằng chứng kiểm toán, hình thức biểu hiện của bằng chứng kiểm toán, và các yếu tố cần có của bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

- Về kỹ năng: 

+ Sinh viên có thể nhận diện các cơ sở dẫn liệu bị vi phạm trong từng sai phạm cụ thể

+ Sinh viên có thể phân biệt hình thức biểu hiện của từng loại bằng chứng kiểm toán

+ Sinh viên có thể xác định được kỹ thuật phù hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán
	-Sinh viên có khả năng xác định mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán cụ thể trong từng cuộc kiểm toán.

- Sinh viên nhận diện được các cơ sở dẫn liệu đặc thù của kiểm toán.

-Sinh viên đánh giá được mức độ phù hợp của các bằng chứng kiểm toán được sử dụng trong từng cuộc kiểm toán.

-Sinh viên có thể lựa chọn kỹ thuật phù hợp để thu thập bằng chứng

	6
	Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát
	-Về kiến thức:

+Sinh viên hiểu được khái niệm, bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ, các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ.

+Sinh viên nhận thức được hạn chế cố hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ.

+ Sinh viên  hiểu rõ quy trình đánh giá rủi ro kiểm soát.

-Về kỹ năng:

+Sinh viên có thể nhận diện các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ.

+ Sinh viên có thể đánh giá mức độ mạnh, yếu của một hệ thống kiểm soát nội bộ.

+ Sinh viên có thể vận dụng đúng quy trình đánh gía rủi ro kiểm soát trong thực tế.
	-Sinh viên hiểu và có khả năng nhận diện, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của một doanh nghiệp cụ thể và đề xuất các giải pháp hoàn thiện phù hợp.

-Sinh viên có thể vận dụng đúng quy trình trong đánh giá rủi ro kiểm soát.

	7
	Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán
	-Về kiến thức:

+Sinh viên hiểu rõ các phương pháp kiểm toán cụ thể. Kỹ thuật thực hiện từng phương pháp kiểm toán cụ thể từ phương pháp kiểm toán chung, phương pháp kiểm toán cơ bản và phương pháp kiểm toán tuân thủ.

+Sinh viên hiểu rõ các vấn đề chung về mẫu kiểm toán, các loại mẫu, phương pháp chọn mẫu và quy trình chọn mẫu trong kiểm toán.

-Về kỹ năng:

+Sinh viên có khả năng vận dụng các phương pháp kiểm toán trong các trường hợp cụ thể.

+Sinh viên có thể hiểu được cách thức xác định mẫu kiểm toán và có thể vận dụng.
	-Sinh viên hiểu và có thể vận dụng các phương pháp kiểm toán phù hợp.

-Sinh viên nhận thức được mẫu kiểm toán, các loại mẫu, phương pháp và quy trình chọn mẫu kiểm toán.

	8
	Tổ chức và quản lý kiểm toán
	-Về kién thức

+Sinh viên biết được các nội dung cần chuẩn bị trước khi tiến hành hoạt động kiểm toán.

+ Sinh viên hiểu rõ quá trình tổ chức hoạt động kiểm toán, tổ chức lưu trữ hồ sơ kiểm toán.

-Về kỹ năng:

+Sinh viên có thể lên kế hoạch các nội dung cần phải chuẩn bị trước khi tiến hành một cuộc kiểm toán.

+ Sinh viên có khả năng tổ chức các hoạt động trước, trong và sau cuộc kiểm toán.
	-Sinh viên hiểu rõ các nội dung công việc cần phải chuẩn bị trước khi tiến hành hoạt động kiểm toán.

- Sinh viên có thể tham gia tổ chức trước, trong và sau một cuộc kiểm toán.


6. Nội dung chi tiết của học phần
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của Kiểm toán

1.1. Khái niệm kiểm toán

1.2. Quá trình ra đời, phát triển và sự cần thiết khách quan của Kiểm toán trong nền kinh tế thị trường

1.2.1. Quá trình ra đời và phát triển của kiểm toán

 1.2.2. Sự cần thiết khách quan của Kiểm toán trong nền kinh tế thị trường.

1.3. Chức năng của Kiểm toán

1.3.1 Chức năng xác nhận

1.3.2 Chức năng trình bày ý kiến

1.4. Đối tượng và khách thể của kiểm toán

1.4.1 Đối tượng kiểm toán

1.4.2 Khách thể kiểm toán

1.5 Các loại kiểm toán

1.5.1 Phân loại kiểm toán theo mục đích của kiểm toán

1.5.2 Một số cách phân loại khác

1.6. Quy trình kiểm toán

1.6.1 Lập kế hoạch kiểm toán

1.6.2 Thực hiện kiểm toán

1.6.3 Kết thúc công việc kiểm toán

1.7. Chuẩn mực kiểm toán

1.7.1 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế

1.7.2 Chuẩn mực kiểm toán quốc gia

Chương 2: Các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán

2.1. Tổ chức kiểm toán độc lập

2.1.1. Sự ra đời và vai trò của tổ chức kiểm toán độc lập.

2.1.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán độc lập.

2.1.3. Kiểm toán viên và hiệp hội nghề nghiệp.

2.2. Tổ chức kiểm toán Nhà nước

2.2.1. Chức năng và vai trò của tổ chức kiểm toán Nhà nước

2.2.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán Nhà nước.

2.2.3. Kiểm toán viên và hiệp hội nghề nghiệp.

2.3. Tổ chức kiểm toán nội bộ

2.2.1. Chức năng và vai trò của tổ chức kiểm toán nội bộ

2.2.2. Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán nội bộ.

2.2.3. Kiểm toán viên và hiệp hội nghề nghiệp.
Chương 3: Báo cáo kiểm toán

3.1. Báo cáo kiểm toán và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán

3.1.1 Báo cáo kiểm toán

3.1.2 Ý nghĩa của báo cáo kiểm toán

3.2. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

3.2.1. Nội dung của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

3.2.2. Các loại ý kiến và các loại báo cáo về kiểm toán Báo cáo tài chính.

Chương 4: Gian lận và sai sót – Trọng yếu và rủi ro

4.1. Gian lận và sai sót

4.1.1. Khái niệm và nhận dạng.

4.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót.

4.1.3. Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với gian lận và sai sót.

4.1.4. Trách nhiệm của KTV đối với gian lận và sai sót.
4.2. Trọng yếu

4.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của tính trọng yếu trong kiểm toán.

4.2.2. Vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán.

4.3. Rủi ro kiểm toán

4.3.1. Rủi ro kiểm toán và các loại rủi ro có liên quan.

4.3.2. Mô hình rủi ro kiểm toán trong khâu lập kế hoạch kiểm toán.

4.3.3. Một số lưu ý khi sử dụng mô hình rủi ro kiểm toán.\

Chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán
5.1. Cơ sở dẫn liệu

5.1.1. Cơ sở dẫn liệu.

5.1.2. Giải trình của nhà quản lý.

5.1.3. Mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù.

5.2. Bằng chứng kiểm toán

5.2.1. ý nghĩa của bằng chứng kiểm toán 

5.2.2. Các loại bằng chứng kiểm toán.

5.2.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán

5.2.4. Các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

Chương 6: Hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát
6.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ

6.1.1 Khái niệm

6.1.2 Mục đích và mối quan tâm của đơn vị được kiểm toán

6.1.3 Mục đích và mối quan tâm của Kiểm toán viên

6.2. Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ đối với BCTC

6.2.1 Mục tiêu chung

6.2.2 Mục tiêu cụ thể

6.3. Cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ

6.3.1. Môi trường kiểm soát.

6.3.2. Hệ thống kế toán.

	


6.3.3. Các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát.

6.4. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát

6.4.1. Lý do của sự hiểu biết.

6.4.2. Hiểu biết về cơ cấu kiểm soát nội bộ, đánh giá và ra quyết định.

6.4.3. Quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát.
Chương 7: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong công tác kiểm toán

7.1. Phương pháp kiểm toán

7.1.1. Phương pháp chung.

7.1.2. Phương pháp kiểm toán cơ bản.

7.1.3. Phương pháp kiểm toán tuân thủ.

7.2. Kỹ thuật chọn mẫu

7.2.1. Khái quát chung về mẫu.

7.2.2. Các loại mẫu.

7.2.3. Phương pháp chọn mẫu.

7.2.4. Quy trình chọn mẫu trong kiểm toán.
Chương 8: Tổ chức và quản lý kiểm toán

8.1. Chuẩn bị kiểm toán

8.1.1. Xử lý thư mời kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán.

8.1.2. Bố trí nhân sự của nhóm kiểm toán và phương tiện làm việc.

8.2. Tổ chức quá trình kiểm toán

8.2.1. Tổ chức lập kế hoạch kiểm toán.

8.2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán.

8.2.3. Tổ chức hoàn tất kết quả kiểm toán.

8.3. Tổ chức giấy tờ và hồ sơ kiểm toán

8.3.1 Tổ chức giấy tờ 

8.3.2 Tổ chức hồ sơ kiểm toán
7. Học liệu

1. Bắt buộc:
1. TS. Nguyễn Viết Lợi, Th.s Đậu Ngọc Châu, Giáo trình Lý thuyết kiểm toán, NXB Tài chính, 2009.
2. Tài liệu tham khảo:

1. GS, TS Nguyễn Quang Quynh; PGS,TS Nguyễn Thị Phương Hoa; Giáo trình Lý thuyết Kiểm toán, NXB ĐHKTQD, 2010.

2. PGS.TS. Thịnh Văn Vinh, TS. Vũ Thùy Linh, Hệ thống câu hỏi và nội dung ôn tập kiểm toán căn bản, NXB Tài chính, 2016

8. Hình thức tổ chức dạy học
8.1 Lịch trình chung (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột):

	
	Hình thức tổ chức dạy học học phần

	Nội dung
	Lý thuyết
	Làm việc nhóm
	Khác

(Bài tập)
	Tổng

giờ tín chỉ
	Tự học, tự nghiên cứu
	KT – ĐG

	Tuần 1:Chương 1
	3
	
	
	3
	12
	

	Tuần 2:
	
	
	
	
	
	

	Chương  2

Chương 3
	3
	1
	2
	6
	12
	

	Tuần 3
	
	
	
	
	
	K.tra 

	Chương 3
	3
	
	3
	6
	12
	Bài số 1

	Tuần 4
	
	
	
	
	
	

	Chương 4 
	3
	1
	2
	6
	9
	

	Tuần 5:
	
	
	
	
	
	Ktra

	Chương 5
	3
	1
	2
	6
	12
	Bài số 2

	Tuần 6
	
	
	
	
	
	

	         Chương 5
	1
	
	3
	6
	9
	

	         Chương 6

	2
	
	
	
	
	

	Tuần 7

        Chương 6
	
	1
	2
	3
	12
	Kiểm tra giữa kỳ

	Tuần 8
	
	
	
	
	
	

	Chương 7
	     3
	1
	2
	6
	9
	

	Tuần 9
	
	
	
	
	
	

	              Chương 7
	3
	1
	2
	6
	12
	

	Tuần 10
	
	
	
	
	
	Ktra

	             Chương 8
	3
	
	3
	6
	12
	Bài số 3

	Tuần 11

              Chương 8
	
	
	3
	3
	12
	

	Tuần 12

             Chương 8
	
	
	3
	3
	12
	Ktra Bài số 4

	Tổng cộng
	27
	6
	30
	63
	135
	


9. Chính sách đối với học phần

- Yêu cầu đối với người học

+ Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu 1) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.

+ Trong quá trình học phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài, thảo luận, làm bài tâp, thực hành; tích cực tham gia thảo luận.

+ Đảm bảo tham gia ít nhất 80% số tiết ở mỗi loại hình học tập (nghe giảng, thảo luận, làm việc nhóm, thực hành).

- Về đánh giá: Căn cứ vào tinh thần, thái độ học tập và mức độ đạt được của các bài kiểm tra để cho điểm, đảm bảo sự công bằng và chính xác.

Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần

- Hình thức và trọng số: 

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%, gồm 4 bài. Các bài kiểm tra 1 là các bài kiểm tra viết, thời gian mỗi bài 30 phút, được trích từ các giờ học trên lớp (lý thuyết, thảo luận, bài tập).

+ Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%, là bài kiểm tra viết, thời gian 45 phút (được trích từ các giờ học trên lớp).

+ Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%, là bài thi kết thúc học phần, bằng câu hỏi.

- Mục tiêu  đánh giá: 

+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của sinh viên trong quá trình học tập thông qua kiểm tra lý thuyết, bài tập, thực hành, kết hợp với đánh giá mức độ chuyên cần, thái độ học tập của người học. 
+ Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Đánh giá kiến thức, kỹ năng, khả năng làm bài một cách độc lập của người học thông qua các nội dung đã nghiên cứu khi kết thúc một nửa học kỳ.

+ Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ: Đánh giá kiến thức, kỹ năng tổng hợp, sáng tạo của sinh viên sau khi học xong toàn bộ học phần.

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Kiểm tra kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng tư duy phê phán, kiến thức lý thuyết, kỹ năng quản lý, sử dụng thời gian, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

+ Kiểm tra kỹ năng áp dụng những khái niệm, nguyên lý đã học vào những tình huống mới, phân tích giải quyết vấn đề, đề xuất ý tưởng mới, tổng hợp, tích hợp thông tin, kỹ năng tư duy logic.

+ Đánh giá theo 3 kỹ năng nhớ, hiểu, vận dụng. 


- Lịch thi, kiểm tra:
Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Bố trí ở tiết cuối của tuần 3, 5, 10 và 12.

Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ: Bố trí ở tiết cuối của tuần 7.

Bài thi cuối kỳ: Thực hiện khi kết thúc môn học, theo lịch của trường.

11. Các yêu cầu khác


Yêu cầu người học phải tham gia đầy đủ các buổi học, làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, thảo luận, chuẩn bị phần tự học theo đúng quy định.


Tìm đủ tài liệu học thuật, đặc biệt là tài liệu  bắt buộc.

a. Yêu cầu và cách thức đánh giá:

 Các phần kiểm tra đánh giá căn cứ vào từng mức độ nhận thức của người học.

b. Sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp

Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thảo luận, làm bài tập, bài kiểm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

+ Kiểm tra các kiến thức đã học (Bài cũ)

+ Bài tập lớn, Thảo luận các vấn đề của các ch​ương  





 Thanh hóa, ngày 20 tháng 08năm 2020
Duyệt
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     (Ký tên)

Trần Thị Thu Hường                       Lê Thị Hồng                Nguyễn Thị Thu Phương
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